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Nh÷ng c©u h¸t than th©n

A. Môc tiªu bµi häc:
1/ Kiến thức: 

-Hiện thực về đời sống của người dân lao động qua các bài hát than thân.

- Một số biện pháp tiêu biểu trong việc xây dựng hình ảnh và sử dụng ngôn từ của các bài ca dao than thân.
 2/ Kĩ năng:  

-Đọc, hiểu những câu hát than thân.
-Phân tích giá trị nội dung và nghệ thuật của những câu hát than thân trong bài học.

*KNS: Tự nhận thức giá trị ý nghĩa những câu hát than thân. Giao tiếp/ phản hồi/ lắng nghe/ cùng chia sẻ hiểu biết kiến thức. Ra quyết định biểu lộ yình cảm với người lao động. Cảm thụ nội dung nghệ thuật văn bản.
3/ Thái độ:  Giáo dục tình yêu thương nhân đạo.

B. Chuẩn bị:

- Giáo viên: giáo án
- Học sinh: soạn bài, sưu tầm những bài ca dao có nội dung than thân.

C.Ph­¬ng ph¸p.
   Đọc hiểu, vấn đáp, phân tích, tổng hợp.

D.Các bước lên lớp

I. Ổn định trật tự:(1p)

II. Kiểm tra bài cũ: (5p)

? Đọc thuộc lòng câu 1 hoặc câu 4 trong bài: “ Những câu hát về tình yêu quê hương, đất nước, con người” và phân tích nội dung, nghệ thuật?

 - HS tự bộc lộ :
III.  Bµi míi:
         Vào bài (2p): Ca dao dân ca là tấm gương phản ánh đời sống, tâm hồn nhân dân. Nó không chỉ là tiếng hát yêu thương , tình nghĩa mà còn là tiếng hát than thở về những cuộc đời, cảnh ngộ khổ cực, đắng cay. Nỗi niềm ấy thể hiện như thế nào, chúng ta cùng tìm hiểu bài hôm nay.
	Hoạt động của thày và trò
	Nội dung kiến thức cần đạt

	HĐ1: (2p)PP vấn đáp, thuyết trình. KT động não. 

?Nội dung chính của những câu hát than thân là gì?

H§2: (25p)PP đọc, vấn đáp, phân tích, bình giảng, tổng hợp. KT động não.

*GV hướng dẫn đọc: giọng mượt mà, tha thiết, nhấn giọng những từ ngữ miêu  tả. GV đọc mẫu, HS đọc -

GV nhận xét, sửa chữa

? Giải thích thành ngữ: “ BÓ ®Çy, ao c¹n": 

- chỉ hoàn cảnh ngang trái rất khó kiếm ăn
? Cho biết thể thơ và PTBĐ của bài ca dao.

- Đọc bài ca dao số 2

? Trong bài có cụm từ nào được lặp lại?

 - Thương thay, kiÕm ¨n ®­îc mÊy.
? Em hiểu cụm từ th­¬ng thay  như thế nào?

 - Là tiếng than biểu hiện sự thương cảm , xót xa ở mức độ cao.

? Cụm từ này được lặp lại nhiều lần có tác dụng gì?

-Tô đậm nỗi thương cảm ở nhiều góc độ khác nhau đồng thời tạo sự liên kết của văn bản .

? Phân tích nỗi khổ nhiều bề được diễn tả trong bài ca dao?

- Con tằm: bị bòn rút sức lao động cho kẻ khác

- Con kiến: xuôi ngược vất vả làm lụng vẫn nghèo khó

- Con hạc: phiêu bạt , lận đận, vô vọng.

- Con cuốc: thấp cổ bé họng, oan trái không được công bằng soi tỏ.

? Con  t»m, con kiÕn, con h¹c, con cuèc chỉ ai? 

?T¸c gi¶ sö dông nghÖ thuËt g×? tác dụng nghệ thuật?

- Ẩn dụ, điệp ngữ, câu hỏi tu từ -> chỉ những số phận , nỗi khổ của người dân trong xã hội cũ.

? Em cảm nhận được gì về bài ca dao.
HS đọc bài số 3

? Sưu tầm một số bài ca dao mở đầu bằng “ thân em”

 - Thân em như hạt mưa sa

Hạt vào đài các hạt ra ruộng cày

 -  Th©n em nh­ d¶i lôa ®µo...

? Những bài ca dao Êy thường nói về ai? Về điều gì?

 - Thường nói về thân phận, nỗi khổ đau của người phụ nữ trong xã hội cũ, bị phụ thuộc không có quyền quyết định cuộc đời mình

? Những bài này có điểm nghệ thuật gì giống nhau?
- Mở đầu: thân em: gợi sự tội nghiệp cay đắng

  Hình thức so sánh, miêu tả cụ thể, chi tiết .
? Trong bài ca dao này tác giả dân gian đã so sánh như thế nào? có gì đặc biệt. Tác dụng nghệ thuật ấy.
- Thân em- trái bần trôi -> gợi liªn tưởng

-> thân phận nghèo khổ, cuộc đời bị phụ thuộc -> số phận chìm nổi lênh đênh vô ®ịnh.

* GV liên hệ: Bánh trôi nước (Hồ Xuân Hương), ChuyÖn nguêi con g¸i Nam X­¬ng( NguyÔn D÷ ).

? Em cảm nhận được điều gì qu bài ca dao trên.
? Nêu đặc điểm chung vÒ néi dung vµ nghÖ thuËt của hai bài ca dao?

? Nhận xét thái độ của tác giả dân gian qua 2 câu hát than thân.

-Nỗi lòng thông cảm sâu sắc.
? Liên hệ thực tế: Đời sống người lao động trong xã hội mới ngày nay như thế nào? 

HĐ3. Luyện tập:(5p)
? Đọc thuộc lòng và cảm nhận về nội dung 1câu hát than thân mà em vừa học.
 
	I. Tìm hiểu chung:

- Hiện thực về đời sống của người lao động dưới chế độ cũ; nghèo khổ, vất vả, bị áp bức.

- Những câu hát than thân thể hiên nỗi niềm tâm sự của tầng lớp bình dân.

II. Đọc, hiểu v¨n b¶n:
1. Đọc, chú thích:

-§äc:

-Gi¶i thÝch tõ khã: (sgk-48)
 2.Kết cấu, bố cục:
-Thể thơ: lục bát

-PTBĐ: biểu cảm

-Chủ đề: than thân về cuộc sống vất vả, cảnh ngộ trái ngang của người lao động.
3. Phân tích 
a. Bài số 2:

  Sử dụng ẩn dụ, điệp ngữ , c©u hỏi tu tõ , tiếng than dồn dập biểu thị nỗi khổ nhiều bề của người n«ng d©n trong x· hội cũ.
b. Bài số 3:

- So sánh cụ thể, sinh động làm nổi bật thân phận chìm nổi, lênh đênh vô định của người phụ nữ trong xã hội phong kiến.

4.Tổng kết: Ghi nhớ SGK

a/ Nội dung:

Nỗi thống khổ của người lao động xưa; Sự phản kháng, tố cáo xã hội; Thông cảm sâu sắc về thân phận cuộc đời của người lao động.
b/ Nghệ thuật: 

Ẩn dụ, so sánh, đối lập, diễn tả thân phận cuộc đời người lao động.

c/ Ghi nhớ: sgk-49
III. Luyện tập:

* Đọc thêm



IV. Củng cố: (2p)

Nắm nội dung, nghệ thuật ba bài ca dao

V. Hướng dẫn VN (3p):

- Học thuộc bài; nắm nội dung , nghệ thuật

- Chuẩn bị: “ Những câu hát châm biến” §äc vµ tr¶ lêi c©u hái  SGK

E. RKNBD:

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................                              
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                              Nh÷ng c©u h¸t ch©m biÕm

A.  Môc tiªu bµi häc
1/ Kiến thức: 

-Ứng xử của tác giả dân gian trước những thói hư tật xấu, những hủ tục lạc hậu.

- Một số biện pháp nghệ thuật tiêu biểu thường thấy trong các bài ca dao châm biếm.
2/ Kĩ năng:  

-Đọc, hiểu những câu hát châm biếm.

-Phân tích giá trị nội dung và nghệ thuật của những câu hát châm biếm trong bài học.

* KNS: Tự nhận thức giá trị ý nghĩa những câu hát châm biếm. Giao tiếp/ phản hồi/ lắng nghe/ cùng chia sẻ hiểu biết kiến thức. Ra quyết định biểu lộ yình cảm với người lao động. Cảm thụ nội dung nghệ thuật văn bản.
3/ Thái độ: 

-Giáo dục HS tránh xa những hiện tượng đáng chê,cười trong cuộc sống.

B. Chuẩn bị:

- Giáo viên: giáo án

- Học sinh: soạn bài, sưu tầm các bài ca dao thuộc chủ đề châm biếm

C. Phương pháp:

Đọc, vấn đáp, phân tích, bình giảng, tổng hợp.
D. TiÕn tr×nh lên lớp

I. ổn định trật tự(1p)
II. Kiểm tra bài cũ:( 15p)
1/Câu hỏi: Nêu những điểm chung về nội dung và nghệ thuật của hai bài ca dao chủ đề than thân đã học giờ trước?
2/Đáp án: Yêu cầu bài làm của HS đảm bảo 2 ý sau:
*  Nghệ thuật: ( 5 điểm) - Sử dụng các sự việc, con vật gần gũi nhỏ bé, đáng thương, lối nói ẩn dụ, so sánh.  Thường có cụm từ than thân ( bài 2,3) 

* Nội dung: ( 5 điểm) - Cuộc đời đắng cay, khổ cực, chìm nổi của người lao động. Phản kháng, tố cáo xã hội phong kiến.
           III. Bài mới

           Vào bài (1p): Trong kho tàng văn học dân gian cùng với truyện cười, vè sinh hoạt, những câu hát châm biếm đã thể hiện khá tập trung những đặc sắc của nghệ thuật trào lộng dân gian Việt Nam nhằm phơi bày các hiện tượng  người đời, phê phán những thói hư tật xấu, những hạng người và hiện tượng đáng cười trong cuộc sống.
	Ho¹t ®éng cña thày v à trò
	Néi dung kiến thức cần đạt

	H§1: (1p) PP vÊn ®¸p, thuyÕt tr×nh. KT ®éng n·o.
? Ca dao than thân và châm biếm hai cách biểu hịên tình cảm trái ngược nhưng có điểm nào thống nhất.
HĐ2: (20p): PP đọc, vấn đáp, phân tích, bình giảng, tổng hợp.KT động não.
- GV hướng dẫn đọc: giọng châm biếm đả kích, chú ý nhấn giọng những từ ngữ châm biếm.

HS đọc -> nhận xét ( có uốn nắn).
 ? Giải thích từ: tửu, tăm, châm biếm ?

 ? Cho biết thể ca dao và phương thức biểu đạt?
* HS đọc bài 1.

? Bài ca dao giới thiệu nhân vật nào.  (Chú tôi )

? Tính cách nhân vật chú tôi được giới thiệu bằng chi tiết nào.

Hay:  tửu ( rượu) tăm;  nước chè đặc;  nằm ngủ trưa

-Ước: ngày mưa, đêm thừa trống canh

? Cho biết cách dùng từ hay và ý nghĩa từ hay.
- Hay : điệp từ -> thường xuyên, ham thích, am hiểu --> nhấn mạnh tô đậm thói quen, tính nết xấu của nhân vật.
? Em nhận xét gì về những điều hay, điều ước của chú tôi.
- Hưởng thụ nhiều nhưng không muốn lao động.
? Nhận xét gì về người chú được giới thiệu trong bài?  (Là người lười nhác, có tính xấu).

? Người chú như vậy lại được giới thiệu cho “ cô yếm đào” cô gái xinh đẹp. Em có nhận xét gì về nghệ thuật này?       

-Đó là cách nói ngược giọng trào phúng nhẹ nhàng .

 ? Bài ca dao nhằm mục đích gì?

? Nếu gia đình có người như vậy em có thái độ như thế nào?  (Phê phán, không học tập)

* GV bình: Xã hội ngày nay- xã hội hiện đại- cần có những con người năng động, lao động tích cực sáng tạo..... làm giàu cho đất nước, gia đình và bản thân - một xã hội tốt đẹp hơn.
* HS đọc bài số 2

? Bài ca dao nhại lại lời của ai? ( Thầy bói)   

? Thấy bói đoán số cô gái như thế nào? 
 - Chẳng giàu thì nghèo

- Có mẹ có cha

- Có vợ có chồng

- Sinh con : chẳng gái thì trai  

? Em nhận xét gì về cách đoán số của ông ta?

  ( Nói chung, nói nước đôi. )

? “ Số cô” được nhắc lại nhiều lần trong văn bản có tác dụng gì?

( Vừa nhấn mạnh sự châm biếm vừa có tác dụng liên kết làm cho văn bản mạch lạc.) tích hợp TLV

-GV: Cách nói phóng đại , nước đôi- biểu thị sự lừa bịp  những người mê tín dị đoan của thày bói. 
? Bài ca dao  nhằm mục đích gì? 

? Hiện nay trong gia đình em, xung quanh em có những người mê tín dị đoan không? Em có thái độ như thế nào với họ?
- HS liên hệ thực tế trả lời.

 ? Các câu hát châm biếm làm nổi bật nội dung ý nghĩa gì.
? Nét nghệ thuật đặc sắc trong bài.

-GV chốt
-HS đọc ghi nhớ.  

* H§3: (3p) PP tæng hîp thùc hµnh. KT ®éng n·o.

HS đọc BT 1 ( SGK 53) nêu yêu cầu của bài tập

HS làm bài -> nhận xét

GV chữa lỗi, bổ sung

*HS đọc phần đọc thêm ( SGK)
	I. T×m hiÓu chung:

- Ca dao châm biếm: thể hiện thái độ cười cợt, châm biếm của nhân dân trong cuộc sống.
II. Đọc hiểu văn bản:

1. Đọc, chú thích:

-Đọc:

-Giải  thích từ khó: (sgk-51)

2.Kết cấu, bố cục:

-Thể ca dao: lục bát.

-PTBĐ: biểu cảm.

-Bố cục: 4 câu hát châm biếm.

3. Phân tích:

a. Bài ca dao số 1:

Phê phán, châm biến hạng  người nghiện ngập, lười biếng.

b. Bài số 2:

   Bài ca dao nhằm chế giễu những kẻ hành nghề mê tín, châm biếm sự mù quáng của một số ít người mê tín trong xã hội.

4.Tổng kết
a/ Nội dung:
 Châm biếm phê phán một số hạng người xấu trong xã hội.
b/ Nghệ thuật: 

Nói ngược, nói phóng đại,  nhân hoá ẩn dụ, miêu tả gợ hình ảnh, nội dung ý nghiã, gây tiếng cười châm biếm.

c/ Ghi nhớ: sgk-53
 III. Luyện tập

    Bài 1: Nhận xét về sự giống nhau của bốn bài ca dao trong văn bản . Em đồng ý với ý kiến nào trong các ý kiến sau:

(  Các bài đều có hình ảnh ẩn dụ tượng trưng

(  Các bài đều sử dụng phóng đại

( Các bài đều có nghệ thuật châm biến đả kích

(  Nghệ thuật tả thực có trong các bài

 


IV. Củng cố: (2p) Nội dung và nghệ thuật của bốn bài ca dao vừa học

V. Hướng dẫn VN (3p):   - Học thuộc các bài ca dao
                                         - Nắm nội dung , nghệ thuật

                                         - Soạn: “đại từ” trả lời câu hỏi SGK

E.RKNBD:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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§¹i tõ

A.  Môc tiªu bµi häc
1/ Kiến thức: 

- Khái niệm đại từ. 

- Các loại loại đại từ  .

2/ Kĩ năng: 

-  Nhận biết đại từ trong văn bản nói viết.
- Sử dụng đại từ phù hợp với yêu cầu giao tiếp. 
*KNS: Ra quyết định cách lựa chọn đại từ. Giao tiếp/ trình bày/ phản hồi/ lắng nghe/ chia sẻ kinh nghiệm dùng đại từ.
3/ Thái độ: 

-Ý thức sử dụng trong s¸ng tiÕng ViÖt.

B. Chuẩn bị:

- Giáo viên: giáo án, máy chiếu
- Học sinh: bài soạn , xem trước BT(SGK)
C.Phương pháp:
Vấn đáp, phân tích, qui nạp, thực hành.

D.Các bước lên lớp
        I. Ổn định lớp (1p)
       II. Kiểm tra bài cũ:(5p)
? Đánh dấu vào trước các từ láy trong số những từ sau:

(  Hoa hồng

(  máu mủ

( đo đỏ

( Mát mẻ

( hồng hào

( Long lanh

( xanh xao

Có mấy loại từ láy? chỉ rõ

- Hai loại từ láy: từ láy hoàn toàn: đo đỏ

từ láy bộ phân: 4 từ còn lại

        III. Bµi míi:   
Vµo bµi (2p)
GV lấy ví dụ:      - Nó vừa đạt giải trong kì thi học sinh giỏi đấy.

? Từ "nó"  thuộc loại từ nào , chúng ta sẽ tìm hiểu trong bài ngày hôm nay. 
	Hoạt động của thày và trò
	Nội dung kiến thức cân đạt

	 H§1: (8p) PP nªu vấn đề , vÊn ®¸p, ph©n tÝch, qui n¹p. KT ®éng n·o, nhãm
*HS đọc VD (sgk 54-55). Chú ý các từ in đậm - Thảo luận nhóm- trình bày

      N1:a;   N2: b;    N3:c ;    N4: d
? Từ “ nó” trong đoạn văn a,b chỉ ®èi t­îng nµo? Nhờ đâu em biết được nghĩa của hai từ “ nó” trong hai đoạn văn?

- Nhờ những từ ngữ đi kèm trước và sau

? Từ "thế" ở sự việc c, trỏ sự việc gì? Nhê  đâu em hiÓu được ý nghÜa điều đó?

- Nhờ câu trước nó .

? Từ “ ai “ở ví dụ d, dùng để làm gì?

- Dùng để hỏi người.

 ? Các từ nã, thÕ, ai trong c¸c vÝ dô (bt1) cã vai trß ng÷ ph¸p  nh­ thÕ nµo trong c©u?
    ? Qua các VD trên em hãy cho biết đại từ là gì? Chức vụ cú pháp của đại từ?
- GV chèt- HS đọc ghi nhớ -55

* HĐ2 (8p) PP nªu vấn đề , vÊn ®¸p, ph©n tÝch, qui n¹p. KT ®éng n·o, nhãm
 * HS đọc VD 1 SGK (55)

?Các đại từ tôi, tao, tó…trỏ gì?   (Người, vật…)

? Các đại từ ở phần b trỏ gì?    ( Số lượng)

?Đại từ ở phần c trỏ gì? (Hoạt động, tính chất)

VD: - Bạn đang học tiếng Việt tớ cũng thế .-> hoạt động

- Nam lười học Mai cũng vậy. -> tính chất

? Đại từ thường dùng để trỏ cái gì?

- HS đọc ghi nhớ SGK

* HS đọc VD SGK 55

-Ai là tác giả truyện Kiều?

-Lớp có bao nhiêu học sinh?

? Chỉ ra các đại từ? 

- ai, bao nhiêu 

?Các đại từ này hỏi về cái gì?

- Người, số lượng 

 * XÐt VD: - Có việc gì thế ? ->  sự việc

                - Bạn nói sao?  ->  hoạt động

? Đại từ được dùng để hỏi gì?

HS đọc. GV khái quát

HĐ 3: ( 16p) PP vấn đáp, thực hành tổng hợp.

HS đọc BT 1: 

-Xác định yêu cầu.  

-Thảo luận- trình bày ý kiến 
-Nhận xét , bổ sung

HS đọc BT 2:

- Xác định yêu cầu làm bài

- Trình  bµy c¸ nh©n

- GVcho hs nhËn xÐt , bổ sung

HS đọc BT3:

  - C¸ nh©n trình bµy  ®Æt c©u
 - Nhận xÐt, ch÷a.

*Bài bổ sung: Tìm bài ca dao có sử dụng đại từ:

 - Qua đình ngả nón trông đình
Đình bao nhiêu ngói thương mình bấy nhiêu

	I. Thế nào là đại từ

1. Kh¶o s¸t, ph©n tÝch ng÷ liÖu:

a/ nó :  trá em tôi - tõ  thay thÕ 

                    (làm chủ ngữ)

b/ nó : trỏ con gà - tõ  thay thÕ
                     (làm định ngữ)
c/ thÕ: trỏ việc chia đồ chơi- tõ thay    thÕ              ( bổ ngữ của ĐT nghe ).
d/ ai: dùng để hỏi

                       ( làm CN)   

-Vai trò ngữ pháp: Đại từ làm CN, làm CN, làm phụ ngữ (a,d: CN;      b, c:  phụ ngữ  của DT, ĐT, TT).

- Dùng để trỏ hoặc hỏi về người, sự việc, hành động, tính chất….

2. Ghi nhí: ( sgk-55)

II. Các loại đại từ

1. Đại từ để trỏ

a/Kh¶o s¸t, ph©n tÝch ng÷ liÖu:

a - Trỏ người , vËt-> đại từ xưng hô
b - Trỏ số lượng

c - Trỏ hoạt động, tính chất, sự việc

b/Ghi nhớ1 ( SGK 55)

2. Đại từ dùng để hỏi

 a/ Khảo sát, phân tích ngữ liệu:

- Hỏi người

- Hỏi số lượng

- Hỏi hoạt động, tính chất, sự việc

b/ Ghi nhớ 2( SGK 55)

III. Luyện tập

  1. Bài tập 1:

a. 

Ngôi

Số ít

Số nhiều

1

Tôi, tao, tớ

Chúng tôi

2

Mày,mi,bay

Chúng bay

3

Nó,hắn,y

Chúng nó,họ

b. - mình1: ngôi 1 -> người nói

    - mình2: ngôi 2

2. Bài 2:

VD: Ngày mai cô sang nhà cháu nhé.

Ông ơi ông vớt tôi nao.

DT        DT được dùng với tư cách đại từ

3. Bài 3: Đặt câu:

a. Cả lớp ai cũng được cô khen.

b. Hoa nói bao nhiêu, các bạn nói lại bấy nhiêu.

c. Sao? mai anh đến chứ?




IV. Củng cố: (2p) Đại từ gồm những loại nào?




                       Đại từ

                              Trỏ                                                               Hỏi

            
          người, sv      số          hđ.                                  người,        số       hđ.t/c     

                              lượng     t/c                                     sv          lượng   

V. Hướng dẫn VN (3p):

- Học các ghi nhớ, làm BT 4,5

- Soạn: “Luyện tập tạo lập văn bản”
E.RKNBD:
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LuyÖn tËp t¹o lËp v¨n b¶n
A.  Môc tiªu bµi häc
1/ Kiến thức:   V¨n b¶n vµ qui tr×nh t¹o lËp v¨n b¶n.

2/ Kĩ năng: 
- TiÕp tôc rèn luyện kĩ năng tạo lập văn bản.
* KNS: Giao tiếp, phản hồi , lắng nghe, cùng chia sẻ hiểu biết kiến thức. Ra quyết định lựa chọn tạo lập văn bản.
3/ Thái độ: Ý thức tạo lập văn bản một cách tự giác.
B. Chuẩn bị:

- Giáo viên: giáo án, chuẩn bị đoạn văn tham khảo

- Học sinh: soạn bài, đọc bài mẫu

C. Ph­¬ng ph¸p:

Nªu vÊn ®Ò, vÊn ®¸p, ph©n tÝch, qui napj, thùc hµnh.

D.Các bước lên lớp:

I.Ổn định trật tự: (1p)

II. Kiếm tra bài cũ: (3p)

? Để tạo lập một văn bản, người viết cần trải qua các bước như thế nào?

III. Bµi míi:

      Vào bài (2p)Các em đã nắm khá rõ về các bước tạo lập văn bản. Bốn bước đó sẽ được áp dụng trong quá trình tạo lập một văn bản bất kỳ. Để hiểu sâu hơn và có khái niệm tạo lập văn bản chúng ta cùng học bài hôm nay.

	Ho¹t ®éng cña thµy vµ trß
	Néi dung kiÕn thøc

	H§1: (34p) PP vÊn ®¸p thuyÕt tr×nh. KT ®éng n·o.

* 1HS ®ọc tình huống SGK .

? Nhắc lại quá trình tạo lập văn bản?

1- Định hướng chính xác: viết cho ai? viết để làm gì? viết cái gì và viết như thế nào?

2- Tìm ý và sắp xếp ý để có bố cục rành mạch, hợp lí thể hiện đúng định hướng trên

3- Diễn đạt các ý thành câu, đoạn

4- Kiểm tra và sửa chữa
? Đề thuộc thể loại gì?

? Mội dung của đề là gì? Giới hạn của đề như thế nào?
? Chän néi dung nµo

? ViÕt cho ai.

? Môc ®Ých viÕt.

? H×nh thøc viÕt như thế nào
? Thông thường một văn bản gồm mấy phần? 
- ba phần: mở bài, thân bài, kết bài.

-ViÕt th­: PhÇn më ®Çu viÕt nh÷ng g×.
? PhÇn chÝnh bøc th­ viÕt c¸c ý g×.

-HS chọn 1 trong ba nội dung SGK gợi ý

? Em sẽ viết những gì trong phần chính của bức thư?

Giới thiệu về truyền thống lịch sử lâu đời của dân tộc em sẽ nói những gì?

? PhÇn kÕt thóc:

?Em định viết về nội dung gì cho phù hợp với khuôn khổ 1000 chữ?

HĐII. Thực hành Thời gian: 20 phút
- Cho HS lên bảng viết, số còn lại viết dưới lớp.

- Gọi HS đọc bài viết 

-Nhận xét, sửa chữa, bổ sung.
  
	I. Chuẩn bị ở nhà:

1.Tình huống: ( sgk-59)
a/ Tìm hiểu đề và tìm ý

- Thể loại: viết thư
- Nội dung: giúp bạn hiểu về đất nước mình

- Giới hạn: viết cho một người bạn

b/. Tạo lập văn bản

Bước 1: Định hướng

a.Nội dung: chọn một trong ba nội dung

- Truyền thống lịch sử

- Cảnh đẹp

- Đặc sắc văn hoá phong tục của đất nước

b. Viết cho ai ( ®èi t­îng)
- Phải viết thư cho một người cụ thể có tên, là trẻ em người nước ngoài

c. Viết để làm gì: ( môc ®Ých)
- Để bạn hiểu về đất nước mình cho nên không phải nhắc lại các bài học về địa lý, lịch sử mà phải từ đó gây được cảm tình của bạn đối với đất nước mình góp phần xây dựng tình hữu nghị giữa hai n­íc
d. H×nh thøc: viÕt kh«ng qu¸ 1000 tõ

Bước 2: Tìm ý và sắp xếp ý

- Phần đầu: Do nhận được thư bạn hỏi về tổ quốc mình nên viết thư đáp lại

Hoặc do đọc sách báo, xem truyền hình về nước bạn mà em liên tưởng 

-> đất nước mình và muốn bạn cùng biết, san sẻ

- Phần chính bức thư: Có thể giới thiệu về truyền thống lịch sử lâu đời của dân tộc ta

+ Hơn 1000 năm đô hộ cuối cùng độc lập là do lòng yêu nước, truyền thống đoàn kết quý báu của nhân dân ta

+ Từ thời Bà Trưng, Bà Triệu đến Lê Lợi, Quang Trung… nhân dân đã ghi nhiều chiến công hiển hách

+ Sau này nhân dân ta đã anh dũng chiến thắng hai đế quốc sừng sỏ Pháp, Mĩ.

-PhÇn kÕt thóc:

+ Lêi chóc, lêi  t¹m biÖt, hÑn gÆp l¹i..

Bước 3: Diễn đạt thành văn

Bước 4: Kiểm tra sửa chữa.

II. Thực hành trên lớp:
1. Viết đoạn mở đầu:

2. Viết từng đoạn phần thân bài

3. Viết đoạn kết thúc
* Đoạn văn tham khảo:
          Chào Ma-ri-a!

       Mình rất vui mừng khi đọc thư và nghe bạn kể về đất nước hằng yêu dấu của bạn. Mình có thể tưởng tượng ra những ngọn núi phủ đầy tuyết trắng, những cơn gió đem hơi lạnh từ biển thổi vào. Thậm chí mình có thể cảm nhận được vị hăng trong lành của những rừng thông trên mảnh đất bạn đang sống. Mình hiểu bạn yêu thương từng góc từng con người trên mảnh đất của tổ quốc bạn đến nhường nào.

HS đọc bài. Nhận xét

GV nhận xét, sửa chữa(cho điểm)


IV. Củng cố: (2p)

? Em đã thực hiện các bước nào trong quá trình tạo lập văn bản trên?

V. Hướng dẫn (3p)
- Học lại bốn bước tạo lập văn bản

- Chuẩn bị: “ Sông núi nước Nam”,   “ Phò giá về kinh”
E.RKNBD:
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S«ng nói n­íc nam

( Nam quèc s¬n hµ)  
A.  Môc tiªu bµi häc
1.KiÕn thøc: 
- Những hiểu biết bước đầu về thơ trung đại.

- §ặc điểm thể thơ thất ngôn tứ tuyệt  Đường luật .

- Chủ quyền về lãnh thổ của đất nước và ý chí quyết tâm bảo vệ chủ quyền đó trước kể thù xâm lược.

2. KÜ n¨ng:
- Nhận biết thể thơ thất ngôn tứ tuyệt Đường luật .

- Đọc- hiểu và phân tích các thể thơ này qua các bản dịch.
* KNS: Tự nhận thức được giá trị bài thơ. Giao tiếp/ trình bày/ phản hồi/ lắng nghe cùng chia sẻ hiểu biết kiến thức. Ra quyết định bày tỏ thái độ tình cảm, cảm thụ nội dung nghệ thuật văn bản.
3.Th¸i ®é:  Gi¸o dôc t×nh yªu n­íc, tù hµo dân tộc, ph¸t huy truyền thèng tèt ®Ñp cña dân tộc..

B. Chuẩn bị:

- Giáo viên: giáo án

- Học sinh: soạn bài: tìm hiểu thể thơ thất ngôn tứ tuyệt  
C.Phương pháp: 

PP đọc, hiểu, vấn đáp, phân tích, tổng hợp

D.Các bước lên lớp: 

I. Ổn định:(1p)

II. Kiểm tra:(5p)

Đọc thuộc lòng 1 bài ca dao  mà em yêu thích, Nội dung 

III. Bài mới 

        Vào bài (2p): Đây là bài thơ ra đời trong giai đoạn lịch sử dân tộc đã thoát khỏi ách đô hộ hàng ngàn năm của phong kiến phương Bắc đang trên đường vừa bảo vệ vừa củng cố xây dựng một quốc gia tự chủ rất mực hào hùng, đặc biệt là trong trường hợp có ngoại xâm.  -> Bµi th¬  S«ng nói n­íc Nam
	Ho¹t ®éng cña thµy vµ trß
	Néi dung kiÕn thức cần đạt

	H§ 1: (2p)Phương pháp: Vấn đáp,  thuyÕt tr×nh. KT ®éng n·o.

? Qua chuẩn bị bài em nêu những hiểu biết của em về tác giả, tác phẩm 

HĐ2: (25p) PP đọc, vấn đáp, phân tích, bình giảng tổng hợp. KT động não.

*GV hướng dẫn đọc: giọng văn dõng dạc trang nghiêm để gợi không khí bài thơ
GV đọc: bản phiên âm, dịch nghĩa, dịch thơ
Gọi HS đọc -> nhận xét hs ®äc.

 * HS:Đọc phần chú thích SGK- 64 
? Cho biÕt thÓ th¬ vµ ptb®¹t. 

GV giới thiệu: thể thất ngôn tứ tuyệt mỗi bài có bốn câu, mỗi câu 7 chữ, chữ cuối ở câu 1,2,4 hoặc 2,4 hiệp vần

? Cho biÕt bè côc bµi th¬.
- 2 câu đầu: nước Nam là của người Nam. Điều đó được sách trời định sẵn, rõ ràng.

- 2 câu cuối: kẻ thù không được xâm phạm, xâm phạm thì thế nào cũng chuốc phải thất bại thảm hại.

-> Bố cục gọn gàng, chặt chẽ.
 ? Sông núi nước Nam là 1 bài thơ thiên về biểu ý (bày tỏ ý kiến)- được thể hiện ntn.

- Trực tiếp nêu rõ ý tưởng bảo vệ độc lập, kiờn quyết chống ngoại xâm.

? Ngoài biểu ý bài thơ có biểu cảm không.

- Biểu cảm: cảm xúc, thái độ mạnh mẽ, sắt đá tồn tại ẩn vào bên trong ý tưởng-> người đọc nghiền ngẫm suy nghĩ.

 ? Cho biết đại ý của bài.

* HS đọc 2 câu đầu.
? Theo em 2 câu đầu những chữ nào là quan trọng nhất.

? Có người cho rằng 2 câu mang tính chất duy tâm " sách trời đã định" ý kiến em thế nào.

 ( HS thảo luận- trình bày ý kiến)

-Nam quốc: nước Nam-> ý thức độc lập chủ quyền.

-Đế: vua-> có chủ quyền, có quốc chủ.

-Cư: nơi ở, nơi chủ quyền của Việt Nam ( vua gắn với nước).

=> Khẳng định chân lí nước Việt Nam của người Việt Nam , có vua, có chủ quyền - sự thật đã được ghi ở sách trời.
 ? Nói như vậy là để nhằm mục đích gì ? Người viết đã bộc lộ tình cảm gì trong 2 câu thơ này? 

? Hai câu đầu giúp em cảm nhận được điều gì.
* GV bình : Hai câu đầu nêu lên 1 nguyên lí khách quan, tất yếu, có giá trị như lời tuyên ngôn. Nó là quyền độc lập và tự quyết của dân tộc ta. Đó là ý chí sắt đá của 1 dân tộc có bản lĩnh, có truyền thống đấu tranh. Hai câu thơ có giá trị mở đầu cho 1 tuyên ngôn độc lập ngắn gọn của nước Đại Việt hùng cường ở thế kỷ XI.
*Hs đọc 2 câu thơ cuối và cho biÕt néi dung nãi g×.

-Kẻ thù không được xâm phạm. Xâm phạm thì thế nào cũng chuốc phải thất bại thảm hại. 
-Nói về truyền thống đấu tranh bất khuất của dân tộc ta và nêu lên 1 nguyên lí có tính chất hệ quả đối với 2 câu thơ trên.
?  Nói như vậy để nhằm mục đích gì?

? Ngoài biểu ý Sông núi nước Nam có biểu cảm (bày tỏ cảm xúc) không ? Nếu có thì thuộc trạng thái nào? 

+Gv giảng: Ngoài biểu ý còn có biểu cảm rất sâu sắc trong 2 trạng thái : 
- Lộ rõ: Bài thơ đã trực tiếp nêu rõ ý tưởng bảo vệ quyền độc lập và kiên quyết chống ngoại xâm.
 - ẩn kín : bài thơ có sắc thái biểu hiện cảm xúc mãnh liệt, với ý chí sắt đá trong lời nói, người đọc phải suy nghĩ, nghiền ngẫm mới thấy ý tưởng đó.
-GV bình: Bài thơ mang màu sắc chính luận sâu sắc có ý nghĩa như một bài thơ " thần" , một bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của dân tộc về chủ quyền đất nước... 
? Hãy liên hệ thực tế về ý thức bảo vệ lãnh thổ, độc lập tự do của dân tộc.      (HS tự liên hệ )

? Khái quát lại nội dung ý nghĩa bài thơ.

-HS khái quát.

-GV nhấn mạnh theo nd ghi nhớ sgk
? Em có nhận xét gì về thể thơ, giọng điệu, nhịp thơ? Tác dụng?
-GV chốt - HS đọc ghi nhớ
HĐ3: ( 5p) PP vấn đáp, tổng hợp.KT động não.
* HS đọc lại diễn cảm bài thơ:   

*Viết 1 đoạn văn ngắn cảm thụ về nội dung bài thơ.
	 I.Tìm hiểu chung:
1.Tác giả: 

2. Tác phẩm:

- Ra đời trong hoàn cảnh Lí Thường Kiệt chống quân Tống xâm lược trên sông Như Nguyệt.

- Bài thơ được xem như 1 bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên.

II. Đọc hiểu v¨n b¶n:
1. §äc, chó thÝch:

- Đọc

- Chó thÝch   : (sgk-64)
2. KÕt cÊu, bè côc:

- Thể thơ: thất ngôn tứ tuyệt.
-PTB§: nghÞ luËn
- Bè côc: 2 phÇn

-Đại ý: Lời tuyên bố về chủ quyền của đất nước và khẳng định không 1 thế lực nào được xâm phạm.
3. Phân tích văn bản:

 a, Hai câu đầu:
   Tác giả khẳng định chủ quyền đất nước. Thể hiện tình yêu nước, niềm tự hào dân tộc.
b,Hai câu cuối:

       Đây là lời cảnh báo hành động xâm lược của kẻ thù và khẳng định sức mạnh của dân tộc Việt Nam.

4. Tæng kÕt:

a/Néi dung:( sgk-65)

b/ NghÖ thu©t:   
  Bài thơ viết theo thể thất ngôn tứ tuyệt, nhịp 4/3, giọng thơ đanh thép, hùng hồn, dõng dạc biểu thị ý chí và sức mạnh Việt Nam.
c/ Ghi nhớ : ( sgk 65 )

III. LuyÖn tËp: 




IV.Củng cố: (2p) Nêu nội dung và nghệ thuật của hai bài thơ
 V. HDVN: (3p)

- Học thuộc hai bài thơ,- Nắm thể thơ, nội dung và nghệ thuật

- Chuẩn bị: Phò giá về kinh + Từ Hỏn Việt” trả lời câu  hỏi SGK 
E. RKNBD:
................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................       

                                       ----------------------------------------------------
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Phß gi¸ vÒ kinh

                                  ( Tông gi¸ hoµn kinh s­ ) - TrÇn Quang Kh¶i.

A.  Môc tiªu bµi häc
1.KiÕn thøc: 
- Những hiểu biết bước đầu về thơ trung đại.

- §ặc điểm thể thơ ngũ ngôn tứ tuyệt Đường luật .

- Chủ quyền về lãnh thổ của đất nước và ý chí quyết tâm bảo vệ chủ quyền đó trước kể thù xâm lược.

2. KÜ n¨ng:
- Nhận biết thể thơ ngũ ngôn tứ tuyệt Đường luật    .

- Đọc- hiểu và phân tích thể thơ này qua các bản dịch.
* KNS: Giao tiếp, lắng nghe, trình bày ý kiến, cùng chia sẻ. Ra quyết định cảm thụ nội dung, nghệ thuật văn bản.
3.Thái độ:  Giáo dục tình yêu nước, tự hào dân tộc, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
B. Chuẩn bị:

- Giáo viên: giáo án

- Học sinh: soạn bài: tìm hiểu thể thơ ngũ ngôn tứ tuyệt Đường luật

C.Phương pháp: 

PP đọc, hiểu, vấn đáp, phân tích, tổng hợp.
D.Các bước lên lớp: 

I. ổn định:(1p)
II. KiÓm tra: (5p)

? Phân tích làm nổi bật nội dung và nghệ thuật bài thơ"Sông núi nước Nam".
( HS tự bộc lộ)
III. Bµi míi 

        Vào bài (2p): Đây là bài thơ ra đời trong giai đoạn lịch sử dân tộc đã thoát khỏi ách đô hộ hàng ngàn năm của phong kiến phương Bắc đang trên đường vừa bảo vệ vừa củng cố xây dựng một quốc gia tự chủ rất mực hào hùng, đặc biệt là trong trường hợp có ngoại xâm.  -> Bµi thơ  "Phò giá về kinh" của Trần Quang Khải.
	Hoạt động của thày và trò
	Nội dung kiến thức cần đạt

	HĐ1:  (2p)

PP vấn đáp, thuyết trình. KT động não.
? Hãy cho biết tác giả và xuất xứ tác phẩm.

* HĐ2: (25p) PP Vấn đáp, tái hiện, thuyết trình, phân tích, bình giảng. KT động não.

*Hướng dẫn đọc: Giọng phấn chấn, hào hùng,  nhịp 2/3;  2 câu đầu mạnh, dứt khoát. 2 câu sau thấp, chậm.

? Giải thích từ: Chương Dương , Hàm Tử
* GV giới thiệu 2 địa danh: Chương Dương , Hàm Tử- gắn với chiến công thời Trần đánh quân Mông Nguyên.

? Cho biÕt thÓ th¬. Phương thøc biÓu ®¹t. 

? Chñ ®Ò bµi th¬. 

? Bài thơ có bố cục như thế nào ?
 -2 câu đầu nói về hào khí chiến thắng.
- 2 câu sau nói về khát vọng thái bình của dân tộc.
*Đọc 2 câu đầu.

? Hai câu đầu nêu ý gì ? 
- 2 câu đầu của bài thơ nói về 2 chiến thắng. Chiến thắng Chương Dương sau nhưng được nói trước chiến thắng Hàm Tử, để làm sống lại không khí của chiến trường. Hai câu thơ như 1 ghi chép cảnh chiến trường kinh thiên động địa. 

? Em có nhận xét gì về lời thơ của tác  giả ? Tác dụng của lời thơ đó? 
- Lời thơ rõ ràng, rành mạch và mạnh mẽ gân guốc làm sống dậy 1 không khí trận mạc như có tiếng va của đao kiếm, tiếng ngựa hí, quân reo!.
- Nhắc đến 2 trận đánh đó để nhằm mục đích gì?

- Qua đó tác giả muốn bộc lộ tình cảm gì?
*HS đọc 2 câu cuối.

?  ý 2 câu cuối nói gì? 
- 2 câu cuối là lời động viên, phát triển đất nước trong hoà bình. Như vậy thái bình vừa là thành quả chiến đấu, vừa là cơ hội để gắng sức. Đó là chiến lược giữ nước lâu bền.
? Hai câu cuối đã bộc lộ được tình cảm gì .

? Hãy khái quát nội dung ý nghĩa bài thơ.

? Nêu nét nghệ thuật tiêu biểu của bài thơ.

(hs tự bộc lộ)

? Em có nhận xét gì về cách biểu ý của bài thơ? 

-  Bài thơ được biểu ý 1 cách rõ ràng, diễn đạt ý tưởng trực tiếp, không hình ảnh hoa mĩ, cảm xúc trữ tình được nén kín trong ý tưởng. 2 câu đầu là niềm tự hào mãnh liệt trước chiến thắng, 2 câu sau là niềm tin sắt đá vào sự bền vững muôn đời của đất nước.
? Cách biểu ý và biểu cảm của bài Phò giá về kinh và bài Sông núi nước Nam có gì giống nhau ?  

 - Hai bài thơ đều thể hiện 1 chân lí lớn lao và thiêng liêng đó là : Nước Việt Nam là của người Việt Nam, không ai được xâm phạm, nếu xâm phạm sẽ bị thất bại (bài 1). 

- bài 2 là ngợi ca khí thế hào hùng của dân tộc qua chiến đấu và khát vọng xây dựng phát triển đất nước trong hoà bình. 
-Hai bài thơ đều là thể Đường luật. Một theo thể thất ngôn tứ tuyệt, 1 theo thể ngũ ngôn tứ tuyệt. Cả 2 bài thơ đều diễn đạt ngắn gọn, xúc tích, cảm xúc và ý tưởng hoà làm một.

? Hãy nhận xét giọng điệu bài thơ

? Hãy liên hệ thực tế qua thơ văn về khí thế hào hùng của dân tộc trong đánh giặc và bảo vệ chủ quyền đất nước.

? Ngày nay, việc bảo vệ chủ quyền của đất nước ta như thế nào?
* HS ®äc ghi nhí- 68 

HĐ3: (5p) PP vấn đáp. Kt động não.

1.Đọc diễn cảm bài thơ ? Cách nói giản dị, cô đúc của bài thơ có tác dụng gì?  

3. Viết đoạn văn ngắn cảm nhận nội dung bài thơ "Phò giá về kinh".
	 I. Tìm hiểu chung: 

1.Tác giả: Trần Quang Khải ( 1241-1294), con trai thứ 3 của vua Trần Thái Tông, có công lớn trong 2 cuộc kháng chiến chống quân Mông- Nguyên.
2.Tác phẩm:

 Bài thơ viết năm 1285 sau chiến thắng Chương Dương, ông phò giá vua về kinh.
II.Đọc,  hiểu văn bản.

1. Đọc, chú thích:

-Đọc:

-Giải thích từ khó: (sgk)

2. KÕt cÊu, bè côc: 

- Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt (Đường luật) - Bài thơ có 4 câu, mỗi câu có 5 tiếng.
- PTBĐ: NghÞ luËn.

- Đại ý: Bài thơ nói về 2 chiến thắng giặc Mông và giặc Nguyên đời Trần và ý thức xây dựng đất nước sau khi có thái bình.
- Bố cục: 2 phần 
3. Ph©n tÝch v¨n b¶n:

a,Hai câu đầu:  Hào khí chiến thắng

- Ca ngợi chiến thắng hào hùng của dân tộc trong cuộc chiến chống quân Mông-Nguyên xâm lược. Thể hiện niềm tự hào dân tộc.

b, Hai câu cuối : 
Khát vọng thái bình thịnh trị của dân tộc. Thể hiện niềm tin sắt đá vào sự bền vững muôn đời của đất nước.

4. Tổng kết: 
a/ Nội dung: 
   Hào khí chiến thắng vµ khát vọng thái bình của d©n téc..

b/ Nghệ thuật:

   Diễn đạt cô đúc, dồn nén cảm xúc vào bên trong ý tưởng.

c/Ghi nhớ : (sgk- 68)

III. Luyện tập:




IV. Củng cố: (2p) Nội dung, ý nghĩa bài học.

V. HDVN:(3p)  Học thuộc lòng bài thơ. Đọc và dịch nghĩa, phân tích cảm thụ cách biểu ý và biểu cảm.

Chuẩn bị: Từ Hán Việt

E. RKNBD:

...............................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................
                                   ------------------------------------------------------------------------------------
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            TỪ HÁN VIỆT

A. Môc tiªu bµi häc
1.KiÕn thøc: 

- Khái niệm  từ Hán Việt,  yếu  tố Hán Việt.

- Các loại từ ghép Hán Việt.

2. KÜ n¨ng: 

- Nhận biết từ Hán Việt, các loại từ ghép Hán Việt.

- Mở rộng vốn từ Hán Việt.

* KNS: Ra quyết định cách sử dụng từ Hán việt. Giao tiếp, trình bày, cùng chia sẻ kinh nghiệm cá nhân về sử dụng từ Hán Việt.  
3.Thái độ:  Sử dụng tự Hán việt đúng chỗ. Có ý thức giữ gìn trong sáng tiếng Việt.

B. Chuẩn bị:

- Giáo viên: giáo án, SGK, bảng phụ

- Học sinh: soạn bài

C.Phương pháp:

Vấn đáp, phân tích, qui nạp, thực hành vận dụng.

D.Các bước lên lớp

I. Ổn định trật tự:(1p)
II. Kiểm tra bài cũ:(5p)
? Đại từ là gì? Có mấy loại đại từ?

? Gạch chân dưới đại từ trong bài ca dao sau, cho biết đại từ đó trỏ gì?




Qua cầu ngả nón trông cầu



Cầu bao nhiêu nhịp dạ sầu bấy nhiêu

                             số lượng                       số lượng

? Đánh dấu vào ô trống đầu các đại từ? Các đại từ đó trỏ gì?

( hắn -ngôi 3



 (  ngư
(  đi lại




( chúng mày -  ngôi 2

( y- ngôi 3



           (  học sinh

-> các đại từ trỏ người

III. Bµi míi:


Vào bài mới(2p)- Giới thiệu bài học

	Ho¹t ®éng cña thµy vµ trß
	Néi dung kiÕn thøc

	Hoạt động 1:  (10p)
-Phương pháp: Vấn đáp, giải thích, minh hoạ, phân tích,nêu và giải quyết vấn đề.

* Gäi HS đọc bài thơ chữ Hán “ Nam quốc sơn hà”
? Các tiếng Nam, quốc, sơn, hà có nghĩa là gì?

? Các tiếng trên, tiếng nào có thể dùng như một từ đơn để đặt câu, tiếng nào thì không.

- tiếng: nam có thể dùng độc lập; tiếng: quốc, sơn, hà  không dùng độc lập)
? Hãy thử dùng yếu tố đó đặt câu và nhận xét.
a. Tôi lên núi

b.Tôi lên sơn

c. Nó lội xuống sông

d. Nó lội xuống hà

e. Ông là một nhà thơ yêu quốc

g. Ông là một nhà thơ yêu nước.

h. Nhà tôi quay hướng nam.
? Từ ví dụ trên em hãy cho biết các yếu tố Hán Việt : sơn, hà, quốc có thể dùng  để làm gì.

- Tạo từ ghép: Nam quốc, sơn hà 

? Tiếng “ thiên” trong từ “ thiên thư” có nghĩa là “ trời”. Vậy tiếng “ thiên” trong các từ sau có nghĩa là gì?

? Nhận xét gì về các yếu tố “ thiên” trong các ví dụ trên?

*GV tích hợp từ đồng âm khác nghĩa

*HS tìm ví dụ các yếu tố đồng âm khác nghĩa

- Phi pháp, phi nghĩa: trái không phải

- Phi công, phi đội

- gia chủ: chủ nhà

- Gia vị: tăng , thêm

? yếu tố Hán Việt là gì? Đặc điểm của các yếu tố Hán Việt?

*HS đọc ghi nhớ ( SGK69). GV chốt

 Hoạt động 2:(10p) -Phương pháp: Vấn đáp, giải thích,qui nạp.
? Các từ: sơn hà, xâm phạm, giang san thuộc từ ghép chính phụ hay ghép đẳng lập?

- Ghép đẳng lập

? các từ: ái quốc, thủ môn, chiến thắng thuộc loại từ ghép nào? Trật tự của các yếu tố trong c¸c từ này có giống trật tự các tiếng trong từ ghép thuần Việt cùng loại không.
- Từ ghép chính phụ

*HS đọc BT 2b. Các từ thiên thư, thạch mã, tái phạm thuộc từ ghép gì?

- Ghép chính phụ

? Trật tự của nó có khác gì so với trật tự từ ghép thuần Việt?

?Từ ghép Hán Việt có mấy loại chính? Mỗi loại có đặc điểm cấu trúc như thế nào so với từ ghép thuần Việt?

HS đọc. GV chốt

H§3: (12p) PP vÊn ®¸p. KT ®éng n·o.
HS đọc BT 1. Xác định yêu cầu

HĐ nhóm- mỗi nhóm 1 từ

GV hướng dẫn HS làm bài

Các nhóm trình bày -> nhận xét

HS đọc BT2 :

- xác định yêu cầu, làm bài

GV hướng dẫn, bổ sung

- Thảo luận - trình bày
HS đọc BT3: 

- HĐ cá nhân.

-  xác định yêu cầu, làm bài

Gv hướng dẫn, sửa chữa
	I. Đơn vị cấu tạo từ Hán Việt

1. Ph©n tÝch ng÷ liÖu:

*VD1:

- Nam: phương Nam

- Quốc: nước

- Sơn: núi

- Hà: sông

-> Là yếu tố Hán Việt dùng để cấu tạo từ Hán Việt.

- tiếng: nam có thể dùng độc lập; tiếng: quốc, sơn, hà  không dùng độc lập)
-> Phần lớn các yếu tố Hán Việt không dùng độc lập như từ mà dùng để tạo từ ghép

*VD2:

- Thiên niên kỉ -> nghìn

- Thiên lí mã  -> nghìn ( ngựa hay)

- Thiên đô      -> rời  

-> Các yếu tố Hán Việt đồng âm, nhưng nghĩa khác xa nhau.
2. Ghi nhớ ( SGK 69)

II. Từ ghép Hán Việt

1. Ph©n tÝch ng÷ liÖu:

- sơn hà, xâm phạm, giang san, 

-> Từ ghép đẳng lập

- ái quốc, thủ môn, chiến thắng  

-> Từ ghép chính phụ (tiếng (yếu tố) chính đứng trước - giống từ thuần Việt)
- thiên thư, thạch mã, tái phạm,

-> Từ ghép chính phụ ( tiếng (yếu tố) phụ đứng trước yếu tố chính đứng sau)
2. Ghi nhớ 2: ( SGK 70)

III. Luyện tập

Bài 1

Phân biệt nghĩa của các yếu tố Hán Việt đồng âm

* Phi1( phi công, phi đội): máy bay

-Phi2 ( phi pháp, phi nghĩa): trái, không phải

-Phi3 ( cung phi, vương phi): vợ lẽ của vua hay vợ của thái tử hoặc các vương hầu

* Hoa1 ( hoa quả, hương hoa): bộ phận cấu thành hoa quả

- Hoa2(hoa mĩ, hoa lệ): cảnh vật đẹp lộng lẫy

* Gia1( gia chủ, gia súc): nhà

- Gia2(gia vị, gia tăng): thêm vào

2. Bài 2(70): Tìm từ ghép có chứa yếu tố Hán Việt : quốc, sơn, cư, bại

- Quốc gia, cường quốc

- Sơn: giang sơn, sơn hà

- Cư: cư trú, dân cư
- Bại: thất bại, chiến bại

3. Bài 3(70): Xếp các từ ghép Hán Việt vào các nhóm thích hợp

* Từ có yếu tố chính đứng trước, yếu tố phụ đứng sau

- Tân binh           - phóng hoả

- Đại thắng          - thi nhân

* Từ có yếu tố phụ đứng trước, yếu tố chính đứng sau: hữu ích, bảo mật...


IV. Củng cố: (2p)

 ? Có mấy loại từ ghép Hán Việt? Đặc điểm mỗi loại?
 V. HDVN: (3p)

- Học nội dung ghi nhớ, xem lại bài tập

- Làm BT 4+5(70)

- Soạn: “ Sửa lỗi” trong bài tập làm văn số 1

E. RKNBD:

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

                                  -----------------------------------------------

Ngµy so¹n:      /      /2013
Ngµy d¹y :       /     /2013                                             TiÕt 20    
Tr¶ bµi tËp lµm v¨n sè 1

Tự sự- miêu tả

A. Môc tiªu bµi häc
1.Kiến thức: 

-Tập làm văn miêu tả cảnh.
2.Kĩ năng:  Củng cố lại những kiến thức và kĩ năng đã học về văn bản miêu tả.
- Đánh giá cụ thể những ưu khuyết điểm của học sinh về các mặt: bố cục, cách dùng dùng từ, đặt câu, nội dung ý nghĩa sự việc… qua đó giúp học sinh sửa các lỗi đó.
- Rèn kĩ năng viết văn ( kể chuyện) miêu tả.
- Có ý thức sửa lỗi, rút kinh nghiệm để bài viết tốt hơn.

* KNS: Ra quyết định tạo lập văn bản. Giao tiếp, chia sẻ kinh nghiệm làm bài.
3.Thái độ: Tích cực học tập, yêu thích thể loại văn miêu tả.
B. Chuẩn bị

- Giáo viên: giáo án, các lỗi HS hay mắc phải trong bài viết.
- Học sinh: Sửa các lỗi trong bài tập làm văn.
C.Phương pháp: 

 Vấn đáp, phân tích, đánh giá, tổng hợp.

D.Các bước lên lớp:

I.Ổn định trật tự:(1p)
II. Kiểm tra (không)
III.Bài mới:  Vào bài (1p)
	Ho¹t ®éng cña thày và trò
	Néi dung kiến thức cần đạt

	 * HĐ1: ( 8p)

GV chép lại đề bài lên bảng 
 * HS xác định yêu cầu:

? Hãy cho biết thể loại, nội dung yêu cầu đề.

? Khi làm bài cần tả theo trình tự nào. 

? Em tìm được những ý nào.

? Từ các ý em hãy lập dàn bài theo bố cục 3 phần  

-MB?

-TB? 

-KB?

  (hs tự bộc lộ)

-> GV nêu yêu cầu bố cục.
* GV nhận xét bài làm của hs.

*HĐ2:( 10 p)

	I. Đề bài: 

      Miêu tả một cảnh đẹp mà em đã gặp trong mấy tháng nghỉ hè.

1. Tìm hiểu đề, tìm ý.
- Thể loại: văn miêu tả

- Nội dung: một cảnh đẹp mà em đã gặp (thời gian: nghỉ hè)
- Trình tự miêu tả: kết hợp miêu tả theo trình tự không gian và thời gian.
Dàn bài
1.MB:

Giới thiệu chung về cảnh được tả 
( cảnh gì, ở đâu, lí do chọn tả).
2.TB:
-Miêu tả các đặc điểm của cảnh đã quan sát được theo trình tự không gian, thời gian (đường nét, màu sắc, âm thanh, sự chuyển động.)
+ Tả cảnh bao quát- nhìn từ xa ....

+ Tả cảnh cụ thể ( cận cảnh):...
-Cảnh  gây ấn tượng nhất.
3.KB:

- Cảm nghĩ về cảnh được tả..

II. Nhận xét

1. Ưu điểm

- Biết cách làm bài văn miêu tả.

- Bài viết có bố cục ba phần tương đối rõ ràng.

- Khi tả đã sử dụng biện pháp nghệ thuật -> cảnh sinh động, đẹp hơn.

-Đa số biết chấm câu, sử dụng từ ngữ hợp lí. Diễn đạt lưu loát. Chữ viết  rõ ràng, đúng chính tả.
2. Nhược điểm

1. Nội dung: một số bài nội dung sơ sài

- Khi tả các em còn đưa vào những khung cảnh không phù hợp, không đúng đặc trưng mùa:

2. Hình thức:

- Bố cục chưa rõ ràng:

- Còn có em mắc lỗi dùng từ, diễn đạt.

- Câu sai ngữ pháp.

- Sai chính tả, viÕt t¾t vµ viÕt hoa tù do. 


III. Chữa lỗi sai cụ thể: (15p)

	Tên HS
	Lỗi  sai
	Ng/ nhân
	 chữa

	Thảo Thu
Thái Sơn

Đức Huy

H.Anh 

Thuý.

Giang.

Hường


	 Chính tả:
 - nắng trói trang, chiếc quốc.

- Trò truyện
- xếp trồng lên 
- tấp lập

Từ, diễn đạt câu văn:
-Quê hương em là một vùng quê bao phủ bằng cánh đồng.

- Đến nơi, trên con đường làng, mọi người làm việc vui vẻ.

- Nét mặt của họ thật thong thả và tươi vui.

	- Phát âm ngọng.

- Dùng từ sai.

- Dùng từ diễn đạt sai nội dung

- Dùng từ sai .
	- nắng chói chang, chiếc cuốc.

- Trò chuyện
- xếp chồng lên 
- tấp nập
- thay từ " bao phủ " bằng từ " nông nghiệp ", bỏ từ " bằng" thay từ "có", thêm vào cuối cụm từ " rộng lớn bao quanh ". 
- Thay từ " con đường" bằng từ " cánh đồng".
- thay từ " thong thả" bằng từ" rạng rỡ". 


IV.§äc bµi viÕt tèt:  (5p) Mai, Huyền Trang.   
V.Tr¶ bµi, gäi ®iÓm - KÕt qu¶: (5p)
	líp
	sÜ sè
	0  1  2
	3  4
	5    6
	7   8
	9  10
	> TB

	7B1
	40
	0 
	0 
	 4
	33 
	3
	40  = 100%


IV. Củng cố: (2p) Một số lưu ý khi làm bài văn miêu tả

V. HDVN: (3p)

- Ôn lại kiểu bài miêu tả; tự sự

- Chuẩn bị: “ Tìm hiểu chung về văn biểu cảm” trả lời các câu hỏi SGK

E. RKNBD:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

                                           -------------------------------------------

